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BÁO CÁO HÀNG NĂM 

THỰC HIỆN CAM KẾT CÔNG KHAI DCF 

STT Nguồn Nội dung 
Hiện 

trạng 

Cột mốc 

31/12/2026 

Tình 

trạng 

tiến độ 

Nhận xét 

1 Argentina 

Nhà cung cấp L* A* S* bổ sung đầy đủ thông tin 

truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu đến cấp 

độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 30% 20% 

NCC đang 

thu thập dữ 

liệu 

2 Argentina 

Nhà cung cấp S* Y* S* A* bổ sung đầy đủ thông 

tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu đến 

cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 35% 20% 

NCC đang 

thu thập dữ 

liệu 

3 Argentina 

Nhà cung cấp C* S* A* C* I* bổ sung đầy đủ 

thông tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu 

đến cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 30% 20% 

NCC đang 

thu thập dữ 

liệu 

4 Argentina 

Nhà cung cấp V* A* S* bổ sung đầy đủ thông tin 

truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu đến cấp 

độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 30% 20% 

NCC đang 

thu thập dữ 

liệu 

5 Argentina 

Nhà cung cấp C* I* A* S* bổ sung đầy đủ thông 

tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu đến 

cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 35% 20% 

NCC đang 

thu thập dữ 

liệu 

6 Argentina 

Nhà cung cấp M* A* S* bổ sung đầy đủ thông 

tin truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu đến 

cấp độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 35% 20% 

NCC đang 

thu thập dữ 

liệu 

7 Argentina 

Nhà cung cấp B* A* S* bổ sung đầy đủ thông tin 

truy xuất nguồn gốc đậu nành tối thiểu đến cấp 

độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 30% 20% 

NCC đang 

thu thập dữ 

liệu 

8 Vietnam 

Nhà cung cấp H* T* bổ sung đầy đủ thông tin 

truy xuất nguồn gốc lúa tối thiểu đến cấp độ / 

khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 100% 100% 
Đã đủ 

chứng từ 

 



9 Vietnam 

Nhà cung cấp D* V* bổ sung đầy đủ thông tin 

truy xuất nguồn gốc lúa tối thiểu đến cấp độ / 

khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 100% 100% 
Đã đủ 

chứng từ 

10 Vietnam 

Nhà cung cấp T* K* bổ sung đầy đủ thông tin 

truy xuất nguồn gốc lúa tối thiểu đến cấp độ / 

khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 100% 100% 
Đã đủ 

chứng từ 

11 Cambodia 

Nhà cung cấp K* N* T* bổ sung đầy đủ thông tin 

truy xuất nguồn gốc Khoai mì tối thiểu đến cấp 

độ / khu vực / trang trại / đồn điền 

0% 100% 100% 
Đã đủ 

chứng từ 

 


